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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

1 

Bộ Tư pháp 

 

 

(CV số 2520/BTP-PLQT ngày 28/7/2021) 

Bộ Tư pháp nhất trí với sự cần thiết của việc xây 

dựng Nghị định nhằm giải quyết những bất cập 

hiện nay, đáp ứng tình hình thực tiễn và thông lệ 

quốc tế trong việc chấp thuận lãnh sự danh dự 

(LSDD) nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời phù 

hợp và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan (đặc biệt là Pháp lệnh về quyền 

ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại 

giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại 

diện cảu tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993 - 

Pháp lệnh 1993) và với những lý do mà Bộ Ngoại 

giao đề cập tại dự thảo Tờ trình kèm theo Công 

văn số 2537/BNG-LS nêu trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về dự thảo Nghị định 

Nội dung của dự thảo Nghị định có liên quan trực 

tiếp tới Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh 

sự (Công ước Viên 1963), do đó, Bộ Tư pháp đề 

nghị Quý Bộ tiếp tục rà soát toàn bộ dự thảo Nghị 

định với quy định của Công ước Viên 1963 và các 

 

 

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và chỉnh lý vào 

dự thảo. 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

quy định pháp luật Việt Nam có liên quan để đảm 

bảo phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đề nghị 

Quý Bộ Ngoại giao cân nhắc thêm một số nội 

dung sau: 

 

Thứ nhất, về điều khoản giải thích từ ngữ (Điều 

2), một số thuật ngữ được giải thích tại dự thảo 

Nghị định như “Nước cử”, “Giấy ủy nhiệm 

LSDD”, “Giấy chấp nhận LSDD”…, tuy nhiên, 

cách giải thích tại Điều 2 dự thảo Nghị định 

không rõ ràng giữa “ủy quyền” và “ủy nhiệm”. Bộ 

Tư pháp đề nghị Quý Bộ làm rõ hơn việc giải 

thích các từ ngữ tại Điều 2 liên quan đến “ủy 

nhiệm”, “ủy quyền”.  

 

Bộ Ngoại giao tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự 

thảo. Bộ Ngoại giao thống nhất sử dụng cụm từ: 

ủy nhiệm. Cụm từ này đã được sử dụng như 

một thông lệ trong quan hệ đối ngoại và đều 

được sử dụng, đề cập trong Pháp lệnh ưu đãi 

miễn trừ ngoại giao năm 1993 cũng như Luật 

các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao xin được giải trình 

thêm như sau: Giấy ủy nhiệm LSDD, bản chất 

là giấy tờ của Nước cử bổ nhiệm một cá nhân 

làm LSDD của nước đó và uỷ quyền cho cá 

nhân đó thực hiện một hoặc một hoặc một số 

chức năng lãnh sự tại khu vực lãnh sự nhất định. 

 

Thứ hai, về tiêu chuẩn của LSDD (Điều 6), Điều 

6 dự thảo Nghị định về cơ bản là kế thừa quy định 

tại Quyết định số 139/2000/QĐ-TTg ngày 

04/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế về LSDD của nước ngoài tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy các tiêu chuẩn 

của người được bổ nhiệm làm LSDD cần được rà 

soát, hoàn thiện để đảm bảo rõ ràng hơn. Chẳng 

 

Nghị định không quy định cụ thể từng loại giấy 

tờ mà dự thảo theo hướng quy định các tiêu chí 

để ta có căn cứ để chấp thuận LSDD trên cơ sở 

đề nghị bổ nhiệm của phía Nước cử; tạo thuận 

lợi cho cá nhân người đã được bổ nhiệm. Trên 

thực tế, ứng viên LSDD khi nộp hồ sơ để được 

chấp thuận làm LSDD có thể nộp nhiều loại 

giấy tờ khác nhau chứng minh mình có khả 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

hạn như các quy định: “có khả năng tài chính, uy 

tín trong xã hội” “có lý lịch tư pháp rõ ràng” (tại 

khoản 4, 5) là không rõ phải xác định như thế nào. 

Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ rà soát, hoàn 

thiện quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị định để 

đảm bảo tính rõ ràng và khả thi 

năng tài chính, uy tín xã hội: như giấy đăng ký 

kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận 

đầu tư, hồ sơ công ty …Về lý lịch tư pháp: cá 

nhân được đề cử sẽ nộp Phiếu lý lịch tư pháp do 

Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Công 

an, Bộ Ngoại giao đã điều chỉnh bổ sung thêm 

như dự thảo để đảm bảo tính rõ ràng. 

Theo thông lệ quốc tế, LSDD có những đặc thù 

nhất định. Họ thường là những người có năng 

lực tài chính và uy tín rõ ràng do khi thực hiện 

chức năng lãnh sự không phát sinh thu nhập; sử 

dụng cơ sở vật chất của cá nhân mình (phương 

tiện di chuyển, trụ sở…). Trên cơ sở xem xét 

năng lực của từng cá nhân, Nước cử mới bổ 

nhiệm và đề nghị ta chấp thuận. Như vậy việc 

xem xét tư cách để chấp thuận LSDD đã qua 

“bộ lọc kép”.  

Ngoài ra, Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh 

sự không quy định cụ thể các tiêu chí để Nước 

cử chấp thuận một cá nhân làm LSDD. 

Do đó Bộ Ngoại giao thấy rằng quy định như 

hiện nay là đủ rõ ràng, phù hợp với thông lệ và 

pháp luật quốc tế.  

Thứ ba, khoản 2 Điều 17 dự thảo Nghị định quy 

định: “Trong trường hợp được Bộ Ngoại giao 

 

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp. Bộ Ngoại giao 

đã điều chỉnh dự thảo Nghị định theo hướng phù 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

đồng ý, Lãnh sự danh dự có thể sử dụng giao 

thông viên ngoại giao, giao thông viên lãnh sự, 

túi ngoại giao, túi lãnh sự, điện mật mã để liên hệ 

với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 

sự hoặc với Chính phủ của Nước cử”. Bộ Tư 

pháp nhận thấy, khi gia nhập Công ước Viên năm 

1963 về quan hệ lãnh sự, Việt Nam đã có Tuyên 

bố bảo lưu, cụ thể: “Nước CHXHCN Việt Nam sẽ 

không cho các cơ quan lãnh sự do viên chức lãnh 

sự danh dự đứng đầu được sử dụng giao thông 

ngoại giao,…., trừ khi được Chính phủ CHXHCN 

Việt Nam cho phép trong từng trường hợp một”. 

Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc 

chỉnh lý khoản 2 Điều 17 dự thảo Nghị định để 

đảm bảo phù hợp với Tuyên bố của Việt Nam.  

hợp với Tuyên bố bảo lưu của Việt Nam  

 

  
Thứ tư, về điều khoản hiệu lực thi hành (Điều 22), 

căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020), Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc 

bổ sung quy định về vấn đề hết hiệu lực của 

Quyết định số 139/2000/QĐ-TTg ngày 

04/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế về LSDD của nước ngoài tại Việt Nam.  

 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 154 Luật Ban 

hành VBQPPL: văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực toàn bộ khi được sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế bằng văn bản quy phạm mới của chính 

cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó. 

Quyết định 139/2000/QĐ-TTg do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành, do đó việc hết hiệu lực 

Quyết định 139/2000/QĐ-TTg sẽ không được 

quy định tại Nghị định này. Thay vào đó, Thủ 

tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định bãi bỏ 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

(trong đó có Quyết định 139/2000/QĐ-TTg). 

Ví dụ: Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân 

Việt Nam được Quốc hội thông qua và có hiệu 

từ ngày 1/7/2020 (Luật số 49). Các quy định của 

Luật có hiệu lực sẽ thay thế các quy định tại 

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 

năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân Việt Nam (Nghị định 

136/2007), Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 

16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về 

xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

(Nghị định số 94/2015); Quyết định 

số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 

2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng 

và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 

vụ (Quyết định 58/2012/QĐ-TTg). 

Tuy nhiên, trong toàn văn Luật, ko quy định cụ 

thể Luật sẽ thay thế các văn bản này. Thay vào 

đó, các VBQPPL sẽ được bãi bỏ bởi VBQPPL 

do cùng cấp ban hành. Cụ thể: Nghị định 

136/2007 và Nghị định 94/2015 được bãi bỏ bởi 

Nghị định số 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban 

hành. Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg được bãi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/quyet-dinh-58-2012-qd-ttg-su-dung-quan-ly-ho-chieu-ngoai-giao-cong-vu-154092.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202219
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/quyet-dinh-58-2012-qd-ttg-su-dung-quan-ly-ho-chieu-ngoai-giao-cong-vu-154092.aspx
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

bỏ bới Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 

19/12/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

  
3. Về hồ sơ và trình tự, thủ tục 

Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ thực hiện theo các 

quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) 

 

 

Bộ Ngoại giao nhất trí nội dung này và đã thực 

hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

2 Bộ Lao động 

Thương binh 

và Xã hội 

(Cv số 2406/LĐTBXH-PC ngày 27/7/2021) 

Bộ LĐTBXH nhất trí với dự thảo Nghị định 

 

 

 

3 

Bộ Nội vụ 

 

 

(CV số 3766/BNV-HTQT ngày 02/8/2021) 

Về nội dung: Đề nghị rà soát lại hiệu lực của 

Quyết định 139/2000/QĐ-TTG ngày 04/12/2000 

về Quy chế lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam 

do Thủ tướng Chính phủ ban hành (sau đây gọi tắt 

là Quy chế 139). Nếu nghị định sau khi ban hành 

sẽ bãi bò Quy chế 139 thì đề nghị quy định trong 

dự thảo Nghị định 

 

 

Đã giải trình như trên đối với ý kiến tương tự 

của Bộ Tư pháp. 

 

 

 

 

Về thể thức và kỹ thuật trình bày: Đề nghị không 

sử dụng dấu “…” trong dự thảo Nghị định để phù 

hợp với quy định tại khoản 2 Điều 62 Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

 

Nhất trí tiếp thu và đã chỉnh lý tại dự thảo. 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

điều chỉnh các thể thức khác của dự thảo Nghị 

định theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình 

bày văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP (Mẫu số 01, Phụ lục I); rà soát các lỗi chính tả 

trong nội dung dự thảo 

 Bộ Công an 

 

Cơ bản nhất trí với dự thảo Tờ trình Chính phủ về 

việc ban hành Nghị định. 

 

 

Quy định cụ thể việc Bộ Ngoại giao phải xin ý 

kiến của các bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là ý 

kiến của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trước khi 

xem xét chấp thuận về nguyên tắc việc thành lập 

Cơ quan lãnh sự danh dự (Điều 4), chấp thuận 

người được đề cử làm lãnh sự danh dự (Điều 5), 

chấp thuận và thay đổi khu vực lãnh sự (Điều 10) 

thay vì quy định “Bộ Ngoại giao tham khảo các 

cơ quan có liên quan” như hiện nay. 

 

Tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, phù hợp với 

thông lệ thực hiện hiện nay và đã chỉnh lý tại 

Dự thảo Nghị định. 

 

Bổ sung tiêu chuẩn của ứng viên Lãnh sự danh dự 

(Điều 6) không thuộc các trường hợp sau: đang là 

bị can, bị cáo, người có nghĩa vụ liên quan trong 

 

Tiếp thu ý kiến của Bộ Công an. 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

vụ án hình sự hoặc đang là bị đơn, người bị kiện, 

người có nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự, 

kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, hôn 

nhân và gia đình; đang có nghĩa vụ chấp hành bản 

án, quyết định của Tòa án, quyết định của Hội 

đồng xử lý cạnh tranh; chưa hoàn thành nghĩa vụ 

nộp thuế; đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính.   

 

  

 

Ngoài ra, cần bổ sung tiêu chí cụ thể để đồng ý 

ứng viên Lãnh sự danh dự là người có quốc tịch 

nước thứ ba, tránh việc áp dụng không thống nhất 

 

 

Bộ Ngoại giao xin giải trình thêm như sau: về 

nguyên tắc, ứng viên LSDD là người có quốc 

tịch nước thứ ba trước tiên phải đáp ứng các 

tiêu chuẩn chung đối với LSDD. Việc đồng ý 

cho người có quốc tịch nước thứ ba làm LSDD 

có thể căn cứ vào vào nhiều yếu tố không cố 

định, có thể kể đến như tính chất/mức độ quan 

hệ của ta với Nước cử; tính chất/mức độ quan 

hệ của ta với nước thứ ba mà ứng viên LSDD 

mang quốc tịch; số lượng LSDD của Nước Cử 

tại Việt Nam; số lượng LSDD của nước thứ ba 

tại Việt Nam….Ngoài ra, thông lệ quốc tế và 

Công ước Viên 1963 cũng không quy định tiêu 

chí cụ thể trong trường hợp này. Do đó, Bộ 

Ngoại giao xin phép không quy đinh cụ thể tiêu 

chí trong trường hợp này. 
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Điều 9, Điều 11, Điều 12 quy định về chức năng 

lãnh sự, quyền và nghĩa vụ của Cơ quan lãnh sự 

danh dự và Lãnh sự danh dự, tuy nhiên, hiện chỉ 

có nội dung liên quan đến Lãnh sự danh dự, đề 

nghị bổ sung nội dung liên quan đến Cơ quan lãnh 

sự danh dự cho phù hợp với tên gọi.  

 

 

Tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao 

điều chỉnh tiêu đề các Điều 9, 11, 12 đối với Cơ 

quan Lãnh sự danh dự và Lãnh sự danh dự. 

Ngoài ra Bộ Ngoại giao xin giải trình thêm như 

sau: xuất phát từ đặc thù của Lãnh sự danh dự 

(kiêm nhiệm và không có quyền ưu đãi miễn 

trừ “hoàn toàn và đầy đủ” như viên chức lãnh 

sự danh dự chuyên nghiệp), LSDD thông 

thường thực hiện toàn bộ chức năng của cơ 

quan Lãnh sự danh dự trên cơ sở sự ủy nhiệm 

nhất định của Nước cử; sử dụng trụ sở/cơ sở vật 

chất của mình để thực hiện chức năng lãnh sự 

và coi đó trụ sở của Cơ quan lãnh sự. 

  

 

Đồng thời, cân nhắc lại quy định tại Điều 9 về các 

chức năng lãnh sự mà Lãnh sự danh dự có thể 

thực hiện, nội dung này cần được nêu cụ thể trong 

Giấy chấp nhận Lãnh sự danh dự đối với từng 

trường hợp cụ thể. Trường hợp cần có quy định 

để hạn chế các chức năng lãnh sự mà Lãnh sự 

danh dự có thể thực hiện thì chuyển lên quy định 

tại Chương II cho phù hợp 

 

Chức năng lãnh sự nêu tại Điều 9 là các quy 

định chung. Nước cử có thể ủy nhiệm cho 

LSDD thực hiện một hoặc nhiều chức năng 

lãnh sự.  

Như vậy chức năng lãnh sự cụ thể đối với từng 

LSDD sẽ do Nước cử ủy nhiệm và đề cập tại 

Giấy ủy nhiệm LSDD. Bộ Ngoại giao cấp Giấy 

chấp nhận Lãnh sự trên cơ sở ủy nhiệm của 

Nước cử. Do đó, Bộ Ngoại giao thấy rằng 

không nhất thiết phải nêu cụ thể tại Giấy chấp 

nhận Lãnh sự danh dự. 
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UBND TP  

Hà Nội 

 

CV 2716/UBND-KGVX ngày 20/8/2021 của 

UBND TP Hà Nội 

 

Cơ bản nhất trí với kết cấu và nội dung của dự 

thảo Hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định 

về Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam. 

 

 

 

Việc cơ quan soạn thảo lấy Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật làm căn cứ pháp lý đầu 

tiên để ban hành Nghị định này là chưa phù hợp 

vì Luật Ban hành VBQPPL không phải là cơ sở 

pháp lý trực tiếp ban hành Nghị định về lãnh sự 

danh dự nước ngoài tại Việt Nam. Do đó để đúng 

thẩm quyền ban hành Nghị định, đề nghị cơ quan 

soạn thảo lấy cơ sở pháp lý đầu tiên là Luật Tổ 

chức Chính phủ và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ 

chức Chính phủ 

 

Nhất trí tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo. 

 UBND TP     

Hồ Chí Minh 

CV số 2733/UBND-TH ngày 17/8/2021 

Ngày 23/9/2019, UBND TP Hồ Chí Minh đã có 

Công văn số 3875/UBND-TH góp ý xây dựng 

Nghị định về Quy chế Lãnh sự danh dự nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Sau nhiều lần cập nhật, điều chỉnh dự thảo Nghị 

định, UBND TP Hồ Chí Minh nhân thấy bản dự 

thảo lần này đã giải quyết được những bất cập, 

vướng mắc trong thực tiễn quản lý và phối hợp 

 

Nhất trí tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo. 
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quản lý Lãnh sự danh dự trên địa bàn TP Hồ Chí 

Minh. 

Trên cơ sở đó, UBND TP Hồ Chí Minh nhất trí 

với nội dung dự thảo Nghị định về quy chế Lãnh 

sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam. 

 


